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Cách lập tờ khai quyết toán thuế 
1. Vui lòng xem bản hướng dẫn này để có thể lập tờ khai quyết toán thuế thông qua trang chủ 

(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl) 
2. Điền địa chỉ, họ tên và những hạng mục cần thiết khác vào. 

“Giấy xác nhận hình thức cư trú”. 

3. Điền địa chỉ, họ tên vào “Giấy dán tài liệu đính kèm” và đính kèm các giấy tờ cần thiết. 

4. Tải về và in “Giấy xác nhận hình thức cư trú” ra từ trang 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/19.pdf  

Bản sao thẻ cư trú (hoặc giấy 

đăng ký người nước ngoài) 

      Bản hướng dẫn          Giấy xác nhận hình thức cư trú    Giấy dán tài liệu đính kèm 

[Lưu ý] 

 Bản hướng dẫn này giải thích cách lập tờ khai quyết toán thuế cho những người quên đưa người phụ thuộc vào phần điều chỉnh thuế 

cuối năm hoặc những người muốn được khấu trừ chi phí y tế, v.v... 

 

Đính kèm 

 

Điền các nội dung 

cần thiết như địa chỉ, 

họ tên, v.v... 

Xem bản hướng dẫn 

để lập và in tờ khai 

quyết toán thuế 

Bảngkê chi tiết khấu 

trừchi phí y tế 

Bảng kê chi tiết khấu trừ 

chi phí y tế 

 https://www.nta.go.jp/t
axes/shiraberu/shinko
ku/syotoku/r06.htm 
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https://www.nta.go.jp/
taxes/shiraberu/shink
oku/yoshiki/01/shinko
kusho/pdf/r06/19.pdf 

https://www.nta.go.jp/
taxes/shiraberu/shink
oku/syotoku/r06.htm 

Góc lập tờ khai ở đây 

こちら 

v.v… 

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top%23bsctrl
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/19.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/19.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/19.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/19.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r06/19.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r06.htm
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  LƯU Ý  

 

Bản hướng dẫn này giải thích cách lập tờ khai quyết toán thuế 

dành cho người nước ngoài đang làm việc tại các công ty của Nhật 

Bản. 

 Do đó, chỉ những người nhận lương từ công ty mới có thể lập tờ 

khai quyết toán thuế theo cách này. 

Ngoài ra, khi tính thuế, có nhiều khoản khấu trừ có thể được khấu trừ khỏi 

thu nhập (khấu trừ thu nhập), nhưng ở đây chúng tôi chỉ giải thích cho các 

trường hợp sau đây. 

1. Trường hợp có người thân là người phụ thuộc       

2. Trường hợp đang đóng tiền Bảo hiểm y tế quốc gia    

3. Trường hợp đang đóng tiền Bảo hiểm hưu trí quốc gia 

4. Trường hợp đang đóng các khoản quyên góp 

5. Trường hợp đang chi trả các khoản chi phí y tế 
     

 

Do đó, những người đang tự kinh doanh cửa hàng, những người đang làm 

công ăn lương nhưng có khoản thu nhập khác ngoài lương hoặc những người 

xây nhà mới muốn nhận khấu trừ đặc biệt cho các khoản vay về nhà ở, 

v.v…cần lưu ý rằng sẽ không thể lập được tờ khai quyết toán thuế theo bản 

hướng dẫn này. 

 

 

 

  Người đang tự kinh doanh cửa hàng              Người muốn được khấu trừ đặc biệt cho các khoản vay về nhà ở 

Xin vui lòng 

đọc thật kỹ! 

 

Nhân viên thuế Futaba 

 

Ngoại trừ các trường hợp đang phụ dưỡng những người ngoài đối tượng được liệt kê ở mục ○58  trang 36, hoặc 

đang phụ dưỡng người thân từ 70 tuổi trở lên sống cùng. 

Ngoại trừ các trường hợp được áp dụng các ngoại lệ về khấu trừ chi phí y tế khi thanh toán tiền mua thuốc 

không kê đơn cụ thể, v.v… 
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Để lập tờ khai quyết toán thuế, hãy chuẩn bị sẵn những giấy tờ sau. 

1.  Phiếu khấu trừ thuế tại nguồn 

2.  Bản sao thẻ cư trú (hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài) (cả 2 mặt) 

3.  Giấy tờ có thể xác định mã số cá nhân (thẻ my number hoặc thẻ thông báo, v.v...) 

4.  Trường hợp được áp dụng khấu trừ người phụ thuộc: 

 
(1) Trường hợp người thân phụ thuộc đang sống ở Nhật 

Bản sao thẻ cư trú (hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài) của người phụ 
thuộc 
 

(2) Trường hợp người thân phụ thuộc không sống ở Nhật (Người phụ thuộc là người không cư 
trú). 

1) Giấy tờ chứng minh người phụ thuộc là người thân của bạn. (Giấy tờ liên quan đến người thân) 

2) Giấy tờ chứng minh việc chuyển tiền cho người thân phụ thuộc (Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền) 

(Lưu ý) 

A. Giấy tờ ở mục 1) cần bản gốc. Giấy tờ ở mục 2) có thể nộp bản sao, không nhất thiết phải 

là bản gốc. 

B. Đối với các giấy tờ ở mục 2), nếu có nhiều người thân phụ thuộc, hãy đính kèm riêng phần 

giấy tờ của từng người. 

C. Nếu các giấy tờ cần thiết như giấy chứng nhận các loại được lập bằng tiếng nước ngoài thì 

cần phải có bản dịch sang tiếng Nhật. 

D. Một người không thể cùng một lúc là người phụ thuộc của hai người. 

“Người không cư trú” là chỉ những cá nhân không có địa chỉ ở Nhật Bản và không sinh sống liên tục tại 

Nhật Bản từ một năm trở lên cho đến thời điểm hiện tại. 

 

“Giấy tờ liên quan đến người thân” là giấy tờ do chính phủ nước ngoài hoặc chính quyền địa phương 

nước ngoài cấp trong đó có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ hoặc nơi cư trú của người thân là người 

không cư trú (giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, v.v.). 

 

Người thân là 

người không cư trú 
Độ tuổi Phân loại người thân là người không cư trú 

Các giấy tờ cần thiết 

(Cần phải có bản dịch tiếng Nhật) 

Những người 

không phải là 

vợ/chồng 

Từ 30 tuổi 

cho đến dưới 

70 tuổi 

(A) Những người không còn địa chỉ hoặc nơi cư trú 

tại trong nước do đi du học 

- Giấy tờ liên quan đến người thân 

- Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền 

- Giấy tờ visa du học  

(B) Người khuyết tật 
- Giấy tờ liên quan đến người thân 

- Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền 

(C) Những người đã nhận được khoản tiền từ 

380.000 Yên trở lên từ bạn trong năm Reiwa 6 

(năm 2024) để trang trải chi phí sinh hoạt hoặc 

chi phí giáo dục. 

- Giấy tờ liên quan đến người thân 

- Giấy tờ chuyển tiền 380.000 yên 

Những người khác ngoài (A) đến (C) nêu ở trên 
Không thuộc đối tượng để khấu trừ 

người phụ thuộc 

Từ 16 tuổi và dưới 30 tuổi hoặc trên 70 tuổi 
- Giấy tờ liên quan đến người thân 

- Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền 

Vợ/chồng 
- Giấy đăng ký kết hôn 

- Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền 
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“Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền” là các giấy tờ sau đây làm rõ việc bạn đã thực hiện các khoản thanh 

toán để trang trải chi phí sinh hoạt hoặc chi phí giáo dục cho người thân, là người không cư trú, của mình 

trong năm đó. Nếu bạn muốn nhận khoản khấu trừ phụ thuộc cho nhiều người thân là người không cư trú, bạn 

cần phải có các giấy tờ liên quan đến chuyển tiền chứng minh rằng bạn đã gửi tiền cho từng người thân, là 

người không cư trú, của mình. 

- Bản gốc hoặc bản sao giấy tờ do tổ chức tài chính cấp làm rõ việc bạn đã thanh toán cho người thân, là 

người không cư trú, thông qua giao dịch ngoại hối do tổ chức tài chính đó thực hiện. 

- Bản gốc hoặc bản sao của bản sao kê chi tiết sử dụng do công ty phát hành thẻ tín dụng cấp. Đây là giấy 

tờ làm rõ việc bạn có ký kết hợp đồng sử dụng với công ty phát hành thẻ tín dụng đó và bạn đã chi trả 

các khoản tiền mà người thân của bạn, là người không cư trú, đã dùng thẻ tín dụng gia đình để mua sắm 

sản phẩm hoặc tiêu dùng khác.  

- Tài liệu hoặc bản sao tài liệu của doanh nghiệp kinh doanh phương tiện thanh toán điện tử (bao gồm một 

số ngân hàng nhất định, v.v…phát hành phương tiện thanh toán điện tử hoặc nhà cung cấp dịch vụ 

chuyển tiền) chứng nhận rõ ràng việc bạn đã thanh toán cho người thân cư trú ở nước ngoài bằng cách 

chuyển tiền qua phương tiện thanh toán điện tử của doanh nghiệp kinh doanh phương tiện thanh toán 

điện tử đó. 

 

“Giấy tờ chuyển tiền 380.000 yên” thuộc loại “Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền” làm rõ tổng số tiền 

bạn đã chi trả cho người thân là người không cư trú, trong năm đó là 380.000 yên trở lên.  

 

“Giấy tờ visa du học” là các giấy tờ (a) hoặc (b) được liệt kê dưới đây, liên quan đến người thân là người 

không cư trú, được cấp bởi chính phủ nước ngoài hoặc cơ quan chính quyền địa phương của nước ngoài. 

Những giấy tờ này chứng minh rằng người thân là người không cư trú đó đã không còn địa chỉ và nơi cư trú 

trong nước do đã có tư cách tương đương với tư cách lưu trú du học tại nước ngoài. 

(a)  Bản sao giấy tờ thuộc loại visa ở nước ngoài 

(b)  Bản sao giấy tờ tương đương thẻ cư trú ở nước ngoài 

 

“Người khuyết tật” là người thuộc một trong các trường hợp từ (a) đến (h) dưới đây. 

(a) Những người thường xuyên trong tình trạng thiếu khả năng nhận thức lý lẽ do rối loạn về mặt tâm thần. 

Những người thuộc đối tượng này được coi là người khuyết tật đặc biệt. 

(b) Những người được Trung tâm Tư vấn trẻ em, Trung tâm Phục hồi người khuyết tật trí tuệ, Trung tâm 

Phúc lợi sức khỏe tâm thần hoặc bác sĩ chuyên khoa sức khỏe tâm thần xác định là chậm phát triển trí 

tuệ.  

(c) Những người nhận được cấp phát “Sổ y tế và phúc lợi cho người rối loạn tâm thần” theo quy định của 

Luật về Phúc lợi cho người rối loạn tâm thần và Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần. 

(d) Những người được ghi là người có khuyết tật về mặt thể chất vào “Sổ người khuyết tật thể chất” được 

cấp phát theo quy định của Luật Phúc lợi cho người khuyết tật về thể chất. 

(e) Những người được cấp “Sổ thương, bệnh binh” theo quy định của Luật Chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt 

cho thương, bệnh binh. 

(f) Những người đã được Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 

Điều 11 Luật Chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân bom nguyên tử.  

(g) Những người đang ở trong tình trạng nằm liệt giường do khuyết tật về thể chất kéo dài hơn 6 tháng tính 

đến tình trạng hiện tại vào ngày 31 tháng 12 của năm đó, đồng thời cần sự chăm sóc phức tạp (được 

chứng nhận là đang ở trong tình trạng đến mức không thể tự đi đại tiện được nếu không có sự chăm sóc 

điều dưỡng). 

Những người thuộc đối tượng này được coi là người khuyết tật đặc biệt. 

(h) Những người ở độ tuổi từ 65 tuổi trở lên bị rối loạn tâm thần hoặc có khuyết tật về thể chất, được người 

đứng đầu địa phương, trưởng khu vực đặc biệt hoặc người đứng đầu Văn phòng Phúc lợi, v.v… chứng 

nhận là người có mức độ khuyết tật tương đương với những người thuộc mục (a), (b) hoặc (d) kể trên. 
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 (Lưu ý) Cho dù đã được chính phủ nước ngoài cấp sổ tương đương với Sổ người khuyết tật về thể chất, nhưng 

nếu không thuộc vào bất kỳ trường hợp nào được mô tả ở trên thì cũng không được xem là người khuyết 

tật. (Sổ người khuyết tật do nước ngoài cấp không phải là tài liệu được phát hành tại Nhật Bản, nên 

không thuộc vào trường hợp (d) đã nêu ở phía trên). 

 
5.  Bản sao mặt trước và mặt sau trang bìa sổ ngân hàng 

 

6.  Đối với khấu trừ tiền Bảo hiểm xã hội 

Với những người đang tham gia Bảo hiểm y tế quốc gia và những người đang đóng Bảo hiểm hưu trí quốc gia, hãy 

chuẩn bị sẵn giấy chứng nhận đã thanh toán tiền bảo hiểm. 

 

7.  Đối với khấu trừ cho các khoản quyên góp. 

Người đã đóng các khoản quyên góp hãy chuẩn bị giấy chứng nhận khấu trừ cho các khoản quyên góp 

 

8.  Đối với khấu trừ chi phí y tế  

Những người đã chi trả số tiền vượt quá 100.000 yên cho chi phí y tế, hãy chuẩn bị hóa đơn chi phí y tế và lập 

"Bảng kê chi tiết khấu trừ chi phí y tế".  

Ngoài ra, tùy vào mức thu nhập, bạn cũng có thể được khấu trừ chi phí y tế dù số tiền chi trả dưới 100.000 yên. 
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Số Màn hình Cách thao tác 

①  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở trang chủ của Tổng cục Thuế Quốc gia  

(https://www.nta.go.jp) 

 

 

 Click vào mục Góc lập tờ khai quyết toán thuế trong phần Thủ tục kê 

khai                  

     

 

     

② 

 

 

 

         Click vào nút   

Bắt đầu lập 

Bỏ qua trang. 

Góc lập tờ khai ở đây 

https://www.nta.go.jp/
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③  

 

 

 

 

Kiểm tra nội dung tại bước lập tờ khai 

                                    

          Click vào nút 

Đi tiếp 

                     

④  

 

 

 

         Click vào nút  

Thuế thu nhập 



  

8 

 

⑤  

 

 

Chọn năm lập tờ khai 

 

      

      Click vào tờ khai của năm 2024 

⑥  

 

 

Câu hỏi về cách nộp 

Bạn có thẻ mã số cá nhân không 

  

          Click vào Không  

⑦  

 

 

 

Chọn cách nộp 

            

Kích vào Tờ khai giấy 

⑧  

確認画面１・２ スクショ 

 

 

 

Kiểm tra màn hình xác nhận 

 

 

Click vào Đi tiếp  



  

9 

 

⑨  

書面申告を選択された方へ・年齢選択画面 

スクショ 

Với người chọn Tờ khai giấy  

 

 

 

①  Click vào      

          Số tuổi của bạn 

 

⑩ 

職業選択画面スクショ 

 

 

② Nhấn vào đây.  

⑪  

 
③ Có phải lần đầu bạn kê khai quyết toán không? 

       

Click vào Đúng hoặc Không 
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⑫  

 ④ Lý do chọn nộp tờ khai giấy 

 

 

 

 

 

  Chọn 

  Khác 

⑬  

 Click vào Tiếp theo 

⑭ 

 Kiểm tra màn hình xác nhận 

 

 

Click vào Đi tiếp 
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⑮ 

 

Nhập ngày tháng năm sinh của người được kê khai 

Nhấn vào ▼ để chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click vào Đồng ý và đi tiếp 

⑯ 

 

Click vào Tiếp theo 

 

 

Đi tiếp 
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⑰ 
 

Xác nhận thông tin cá nhân 

 

Xác nhận xem ngày tháng năm sinh của bạn đã được nhập chính xác 

hay chưa. 
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Thu nhập từ tiền lương 

⑱ 

 

※ Dưới đây là phần hướng dẫn nhập thông tin dành cho trường 

hợp chỉ có một phiếu khấu trừ thuế thu nhập từ tiền lương và 

chưa thực hiện điều chỉnh cuối năm. 

 

Lựa chọn thu nhập cần kê khai 

 

 

Click vào Tiền lương 

⑲ 

 

Câu hỏi liên quan đến thu nhập từ tiền lương. 

 

Bạn chỉ có 1 phiếu khấu trừ thuế tại nguồn đúng không? 

 

Click vào Chỉ có 1 phiếu 

 

 

 

 

 

 

 

⑳ 

 

 

Bạn đã hoàn thành việc điều chỉnh cuối năm tại nơi làm việc 

chưa? 

 

Click vào Chưa điều chỉnh 
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㉑ 

 

 

Click vào Đi tiếp 

㉒ 

 

Nhập thông tin thu nhập đã chọn 

 

 

Click vào Thu nhập từ tiền lương 

㉓ 

 

Nhập phiếu khấu trừ thuế tại nguồn 

 

 

 

Click vào Nhập (Chưa điều chỉnh cuối năm) 

㉔ 

 

Lựa chọn cách thức nhập thông tin phiếu khấu trừ thuế tại nguồn 

 

 

 

Click chọn Nhập trực tiếp 
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㉕ 

 

Nhập trực tiếp thông tin phiếu khấu trừ thuế tại nguồn 
 
※ Khi nhập số, không nhập dấu phẩy, dấu chấm. 

× 2.115.560 
          ○ 2115560 
※ Không nhập phiếu khấu trừ thuế của thời gian không cư trú. 

 

 

 

 

Xem phiếu khấu trừ thuế và nhập Số tiền chi trả vào mục A. 

 

 

 

 

Xem phiếu khấu trừ thuế và nhập Số tiền thuế đã khấu trừ vào mục 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

Xem phiếu khấu trừ thuế và nhập Số tiền được giảm trừ như Bảo 

hiểm xã hội, v.v. vào mục C. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Xem phiếu khấu trừ thuế và nhập địa chỉ (nơi cư trú) hoặc địa chỉ 

công ty hoặc mã số doanh nghiệp của bên trả lương vào mục D. 

 

 

 

Xem phiếu khấu trừ thuế và nhập họ tên hoặc tên pháp nhân của bên 

trả lương vào mục E. 

 

 

㉖ 

 

(Nếu bạn vẫn còn phiếu khấu trừ thuế tại nguồn khác cần nhập, 

   

 

 click vào nút Nhập thêm 1 phiếu nữa rồi nhập chữ số theo cách 

làm tương tự.                

  Sau khi nhập xong thông tin phiếu khấu trừ thuế tại nguồn, 

click vào nút  

                    Kiểm tra nội dung đã nhập 
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㉗ 

 

Xác nhận số tiền đã nhập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trường hợp nhập sai, click vào nút  Chỉnh sửa rồi 

nhập lại số tiền đúng.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu không có sai sót, 

 

Click vào  Nhập xong 
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㉘ 

 

 

Click vào  Đóng 

㉙ 

 

 

Click vào  Đi tiếp 
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Khấu trừ Bảo hiểm xã hội 

㉚ 

 

Nhập các khoản khấu trừ liên quan đến chi phí 

 

Click vào  Khấu trừ Bảo hiểm xã hội 

㉛ 

 Nhập thông tin khấu trừ Bảo hiểm xã hội 

 

スクショ 

 

 

Click vào  Nhập nội dung giấy tờ chứng nhận, v.v 

Nếu không chi trả thì không click chọn và 

chuyển đến mục ㊴ ở trang 23. 



  

19 

 

㉜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉝ 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn “Loại Bảo hiểm xã hội” 

Chi tiết về các lựa chọn, vui lòng tham khảo bên dưới. 

 

 

Nhập số tiền đã trả cho mỗi loại bảo hiểm vào ô trống tương ứng với 

từng loại trong suốt một năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Bảo hiểm hưu trí quốc dân 

② Phí đóng quỹ hưu trí quốc dân 

③ Phí bảo hiểm y tế (bao gồm bảo hiểm tiếp tục tự nguyện) 

④ Phí bảo hiểm y tế quốc dân (thuế) 

⑤ Phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn 

⑥ Phí bảo hiểm y tế cho người cao tuổi 

⑦ Bảo hiểm hưu trí phúc lợi 

⑧ Quỹ hưu trí phúc lợi 

⑨ Khác 

①  

 ②  

③  

④  

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
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㉞ 

 

Nếu bạn đã đóng phí bảo hiểm y tế quốc dân, hãy chọn mục thứ 4 từ 

trên xuống (mục ④) 

  và nhập số tiền phí bảo hiểm y tế quốc 

dân đã đóng trong suốt một năm (từ tháng 1 đến tháng 12) vào ô trống. 

 

 

 

 

Sau khi nhập xong,  

 

Click vào “Kiểm tra nội dung đã nhập” 

㉟ 

 

Nếu bạn đã đóng phí bảo hiểm hưu trí quốc dân, hãy chọn mục thứ 1 từ 

trên xuống (mục ① ) 

  và nhập số tiền phí bảo hiểm hưu trí 

quốc dân đã đóng trong suốt một năm (từ tháng 1 đến tháng 12) vào ô 

trống. 

 

 

 

 

 

Sau khi nhập xong, 

 

Click vào “Kiểm tra nội dung đã nhập” 

Nếu không đóng bảo hiểm 

này thì không cần nhập 

Nếu không đóng bảo hiểm 

này thì không nhập 
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㊱ 

 

（Nếu vẫn còn loại bảo hiểm xã hội khác cần nhập, click vào  

 “Nhập thêm 1 loại nữa” 

và nhập số liệu theo cách tương tự.) 

 

 

Sau khi nhập xong tất cả các loại bảo hiểm,  

 

Click vào “Kiểm tra nội dung đã nhập” 

 

 

  Về những mục khác có ghi trên phiếu khấu trừ thuế, hãy nhập 

thông tin từ màn hình Thu nhập từ tiền lương hoặc thu nhập 

khác từ lương hưu công cộng v.v. 

 

 

㊲

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiểm tra nội dung đã nhập, nếu phát hiện có sai sót, nhấn vào mục 

“Chỉnh sửa” và sửa lại nội dung đúng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại Bảo hiểm xã hội 

Phí bảo hiểm y tế quốc dân (thuế)） 

Số tiền bảo hiểm đã chi trả 

（Số tiền tự nhập）Yên 

Chỉnh sửa Xóa 

Bỏ qua trang. 
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Nếu muốn nhập thêm nội dung Giấy chứng nhận khấu trừ bảo hiểm xã 

hội, nhấn chọn “Nhập nội dung giấy tờ chứng nhận chứng minh, v.v” 

 

 

 

 

Nếu nội dung nhập không có sai sót nào, nhấn chọn 

            “Nhập xong” 

 

 

 

 

㊳ 

 Kết quả tính toán sẽ được hiển thị như sau: 

 

  Kết quả tính toán 

 

  Số tiền khấu trừ được tính dựa trên thông tin đã nhập như sau. 

 

  Số tiền bảo hiểm xã hội được khấu trừ 

  （Số tiền khấu trừ được tính dựa trên thông tin đã nhập）yên 

 

Nếu nội dung nhập không có sai sót, nhấn chọn “Đóng”. 

             

 

 

Bỏ qua trang. 
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Khấu trừ chi phí y tế 

㊴ 

 Nếu bạn đang chi trả chi phí y tế 

 

 

 

    Click vào “Khấu trừ chi phí y tế” 

 

 

㊵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn “Khấu trừ chi phí y tế” đang áp dụng 

 

 

 

 

 

Nhấn chọn “○Khấu trừ chi phí y tế” 

 

 

          

 

 

           Nhấn chọn “Đi tiếp” 

 

 

 

           

Bỏ qua trang. 
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㊶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng tham khảo nội dung bên dưới để nhập Thông báo chi phí y 

tế/Biên lai, v.v. 

 

 

 

 

               Nhập Thông báo chi phí y tế / Biên lai v.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q Bạn có sử dụng mẫu bảng kê chi phí y tế không? 

 

 

 

 

 

Nhấn chọn  Không 

 

Vui lòng chuẩn bị sẵn biên lai chi phí y tế của bạn và nhấn vào 

              “+ Nhập biên lai chi phí y tế, v.v.” 

 

 

          

Bỏ qua trang. 
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㊷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thông tin bên dưới và nhập biên lai chi phí y tế, v.v.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

  Họ tên người được điều trị 

 Nhập họ tên của người được điều trị y tế. 

 

 

 

  Viết tên của bên được thanh toán như  

  bệnh viện, nhà thuốc, v.v… 

 

 

 

  Phân loại chi phí y tế (có thể chọn nhiều mục) 

    Vui lòng đánh dấu vào ô phù hợp. 

                  

                  

 

 

 

 

 

 A．Khoản chi phí y tế đã thanh toán (Yên) 

 Hãy điền chi phí y tế đã thanh toán 

 

 B．Khoản tiền được Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm xã hội chi trả cho 

các chi phí trong mục A (Yên) 

 Nếu có khoản tiền được Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm xã hội chi trả 

cho các chi phí trong mục A thì điền vào. 

  

   

 

 

 

○！  Thay vì nhập từng biên lai riêng lẻ, bạn có 

thể tổng hợp thông tin để nhập theo người tiếp 

nhận điều trị hoặc theo từng bệnh viện điều trị 

v.v. 

Phân loại chi phí y tế (có thể 

chọn nhiều mục) 

Thăm khám, chữa trị 

Mua thuốc 

Dịch vụ bảo hiểm chăm sóc, điều 

dưỡng. 

Chi phí y tế khác (như chi phí điều 

trị ngoại trú, v.v…) 

Một số trang đã được lược bỏ 
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  Nếu muốn nhập thêm 1 người tiếp nhận điều trị hoặc 1 bệnh viện 

nữa, hãy nhấn vào nút “Nhập thêm 1 mục nữa”  

 

 

Sau khi nhập xong, nhấn chọn “Kiểm tra nội dung đã nhập” 

    

      

㊸ 

 

 

 

Tham khảo thông tin bên dưới và kiểm tra lại nội dung đã nhập. 

 

 

 

 

   Họ tên người được điều trị y tế 

 

    Tên cơ sở được chi trả như bệnh viện/nhà thuốc v.v 

 

    

Phân loại chi phí y tế 

 

   Số tiền đã chi trả 

 

 

 

 

Trường hợp muốn chỉnh sửa nội dung đã nhập, click vào nút  Chỉnh 

sửa  tại biên lai cần chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp không cần chỉnh sửa, nhấn vào nút Nhập xong. 
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㊹ 

 Kiểm tra kết quả tính toán,  

 

và click vào nút Đóng 
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Khấu trừ các khoản quyên góp 

㊺ 

 

Nếu bạn có các khoản quyên góp (như Thuế quê hương, v.v), hãy 

click vào “Khấu trừ cho các khoản quyên góp” 

 

 

㊻ 

 

 

 

 

 

    

Click vào Nhập nội dung giấy tờ chứng nhận, v.v 

Nếu bạn không có khoản quyên góp thì không 

chọn, chuyển đến mục ○52  ở trang 34 (Khấu trừ 

người phụ thuộc) 
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㊼ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nhập “Ngày tháng năm quyên góp” 

 

 

 

Lựa chọn “Loại hình quyên góp” 

 

 

 

 

    Nhập “Số tiền quyên góp đã chi” theo từng loại chứng từ chứng 

minh. 

 

Nhập “Địa chỉ bên nhận khoản quyên góp” 

※Tối đa 28 ký tự kiểu chữ khổ rộng (Zenkaku)  

 

 

 

Nhập “Tên bên nhận quyên góp” 

※Tối đa 28 kiểu chữ khổ rộng (Zenkaku) 
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SỐ Màn hình Cách thao tác 

㊽ 

 

 

 

① Khoản quyên góp cho thành phố, quận, thị trấn (Thuế quê hương, 

v.v) 

 

② Khoản quyên góp cho tỉnh thành (Thuế quê hương, v.v) 

 

③ Khoản quyên góp cho quốc gia 

 

④ Khoản quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản 

 

⑤ Khoản quyên góp cho quỹ Cộng đồng quyên góp chung 

 

⑥ Khoản quyên góp cho các đảng phái và nhóm tài trợ chính trị 

 

⑦ Khoản quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận 

 

⑧ Khoản quyên góp cho các hiệp hội hợp nhất vì lợi ích công cộng 
hoặc các quỹ hợp nhất vì lợi ích công cộng 

 

⑨ Các khoản quyên góp được khấu trừ không thuộc các nội dung trên. 

 

 

 

 

㊾ 

 

 

Trường hợp bạn có tham gia nộp Thuế quê hương, hãy nhập “Ngày tháng 

năm nộp tiền” ghi trên Giấy xác nhận khấu trừ cho các khoản quyên góp, 

và chọn “Khoản quyên góp cho thành phố, quận, thị trấn (Thuế quê hương 

v.v)” hoặc “Khoản quyên góp cho tỉnh thành (Thuế quê hương, v.v)” 

ở mục thứ 2 từ trên xuống trong phần Loại tiền quyên góp. 

 

 

 

 

Trường hợp nộp Thuế quê hương, hãy chọn “Khoản quyên góp cho 

thành phố quận, thị trấn (hoặc Khoản quyên góp cho tỉnh thành)” và 

chọn thành phố mà bạn đã quyên góp từ hộp danh sách. 

 

 

 

 

 

 

① 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

⑤ 

 

⑥ 

 

 

⑦ 

 

⑧ 

 

 

⑨ 

 

 

 

 

Nếu không đóng góp thì không cần nhập 

Khoản quyên góp cho thành phố, 

quận, thị trấn (Thuế quê hương, v.v) 

Khoản quyên góp cho tỉnh thành 

(Thuế quê hương, v.v) 



  

31 

 

 

 

（Nếu bạn có khoản quyên góp khác cần nhập, click chọn  

 

 

Nhập thêm một bên nhận quyên góp khác 

Hoặc  

Nhập khoản quyên góp khác có cùng một bên nhận 

và nhập chữ số theo cách thức tương tự.) 

 

Sau khi nhập hết thông tin của các bên nhận khoản quyên góp, click 

vào Kiểm tra nội dung đã nhập 
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 Màn hình Cách thao tác 

㊿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trường hợp cần chỉnh sửa nội dung đã nhập,  

 

     

click vào Chỉnh sửa.) 

 

 

Kiểm tra nội dung đã nhập, nếu không có sai sót,  

 

                    click vào Nhập xong 
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○51  

 

 

Kiểm tra kết quả tính toán  

 

Click vào Đóng 
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Khấu trừ cho vợ chồng (Đặc biệt) 

○52  

 

 

 Trường hợp bạn đang nuôi vợ hoặc chồng,  

 

          click vào Khấu trừ cho vợ chồng (Đặc biệt) 

 

 

 

 

※ Nếu vợ hoặc chồng có thu nhập, bạn có thể không được khấu 

trừ tùy vào số tiền thu nhập đó. 

○53  

 Thông tin của vợ/chồng 

 Nhập “Họ tên của vợ/chồng” ※Tối đa 10 ký tự 

 

 Nhập “Ngày tháng năm sinh của vợ/chồng” 

 

Những trường hợp vợ/chồng không đủ điều kiện được khấu trừ 

・Vợ/chồng là người được trả lương với tư cách là nhân viên 

toàn thời gian của công ty có giấy báo thuế màu xanh. 

・Vợ/chồng là nhân viên toàn thời gian của công ty có giấy báo 

thuế màu trắng. 

・Vợ/chồng là người đủ điều kiện được khấu trừ người phụ thuộc 

hoặc khấu trừ người khuyết tật của một người nộp thuế khác. 

○54  

 Nếu vợ/chồng bạn là người khuyết tật, hãy chọn phân loại Người 

khuyết tật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu vợ/chồng bạn đang cư trú ở nước ngoài, vui lòng đánh dấu tick vào ô này. 

 

Người vợ/chồng mà bạn vừa kê khai đã được khấu trừ vợ/chồng (đặc 

biệt) hoặc khấu trừ người khuyết tật trong đợt điều chỉnh thuế cuối 

năm chưa? 

Click vào  Chưa 

Nếu không có thì không click chọn mà chuyển 

đến mục ○57  ở trang 36 

✓Hãy chọn phân loại Người khuyết tật. 

Người khuyết tật đặc biệt cùng chung 

sống. 

Người khuyết tật đặc biệt không phải là 

người cùng chung sống. 

Người khuyết tật ngoài những đối 

tượng kể trên 
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○55  

 

Sau khi nhập xong,  

 

Click vào Nhập xong  

○56  

 

Kiểm tra kết quả tính toán 

 

Click vào Đóng 



  

36 

 

 

Giảm trừ người phụ thuộc 

 

 

 

○57  

 

 

Trường hợp bạn có người thân phụ thuộc,  

 

Click vào Giảm trừ người phụ thuộc 

           

 

○58  

 

Nhập thông tin về người thân phụ thuộc 

 

  Click vào Nhập thông tin người phụ thuộc 

 

○59  

 Tham khảo nội dung bên dưới để nhập thông tin. 

 

 

 

 

 

 Những trường hợp người thân không đủ điều kiện được khấu 

trừ 

・Người thân phụ thuộc có tổng thu nhập vượt quá 480.000 yên 

trong năm kê khai. 

・Người thân là người được trả lương với tư cách là nhân viên 

toàn thời gian của công ty có giấy báo thuế màu xanh. 

・Người thân là nhân viên toàn thời gian của công ty có giấy báo 

thuế màu trắng. 

・Người thân đã được kê khai là vợ/chồng cùng sinh sống hoặc 

người thân phụ thuộc của người nộp thuế khác và đã được áp dụng 

các khoản giảm trừ như giảm trừ đặc biệt cho vợ/chồng, giảm trừ 

cho người thân phụ thuộc hoặc giảm trừ cho người khuyết tật. 

 

Nếu không có thì không click chọn mà chuyển 

đến mục ○64  ở trang 41 
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 Màn hình Cách thao tác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Thông tin cá nhân của người thân phụ thuộc 

 

 

    Nhập họ tên của người phụ thuộc. 

 

 

 

    Hãy chọn mối quan hệ với người thân phụ thuộc từ 

danh sách tùy chọn sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nhập ngày tháng năm sinh của người thân phụ thuộc. 

 

 

 

 

 

 

Nếu người thân phụ thuộc là người khuyết tật, vui lòng lựa chọn 

phân loại người khuyết tật từ danh sách sau: 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

① Con 

② Bố 

③ Mẹ 

④ Ông 

⑤ Bà 

⑥ Cháu 

⑦ Không phải người thân 

⑧ Người thân khác 

Bỏ qua trang. 

Bỏ qua trang. 

✓ Hãy chọn phân loại Người 

khuyết tật 

Người khuyết tật đặc biệt cùng 

chung sống. 

Người khuyết tật đặc biệt không 

phải là người cùng chung sống. 

Người khuyết tật ngoài những đối 

tượng kể trên 
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Số Màn hình Cách thao tác 

 

 

 

 

 

 

 

 

○61  

 Nếu người thân phụ thuộc đang cư trú ở nước ngoài, vui lòng đánh 

dấu tick vào ô này. 

 

 Người thân phụ thuộc đã được khấu trừ người phụ thuộc hoặc 

khấu trừ người khuyết tật trong điều chỉnh cuối năm chưa? 

    （Rồi）               （Chưa） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sau khi nhập xong tất cả các nội dung, nhấn chọn Kiểm tra nội 

dung đã nhập 
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Số Màn hình Cách thao tác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thông tin bên dưới và kiểm tra nội dung đã nhập. 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra số người đã nhập xem đã đúng chưa. 

  Số người đã nhập: (Số người đã nhập) người/12người 

 

Kiểm tra nội dung đã nhập xem đã đúng chưa. 

  Nội dung đã nhập về người thân phụ thuộc 

 

  Họ tên người thân phụ thuộc 

 

  Ngày tháng năm sinh 

 

 

  Số tiền được khấu trừ 

 （Số tiền này được tính toán tự động nên không cần chỉnh sửa） 

 

 

  Nếu phát hiện có sai sót, nhấn vào đây và tiến hành chỉnh sửa 

nội dung đã nhập. 

 

 

 

 

 

Nếu muốn thêm người thân phụ thuộc, nhấn vào đây để nhập thêm. 

 

 

 

 

 

 

   

Sau khi nhập xong, nhấn vào đây. 

Bỏ qua trang. 
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○63  

 Tham khảo nội dung dưới đây và kiểm tra số tiền được khấu trừ. 

 

 Số tiền khấu trừ được tính toán dựa trên nội dung đã nhập như 

sau: 

 

 Số tiền được khấu trừ 

(Hiển thị số tiền được khấu trừ dựa trên thông tin đã nhập) 

 

    Sau khi kiểm tra, nhấn vào nút Đóng. 

            Đóng           
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Nhập cách nộp tiền, v.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo nội dung bên dưới để kiểm tra kết quả tính toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hiển thị số tiền thuế hoàn lại được tính toán dựa trên các nội 

dung đã nhập. 

 

 

 

 

 

Hãy kiểm tra lại các thông tin đã nhập được hiển thị bên dưới. 

 

 

 

 

 

   

   Sau khi kiểm tra tất cả nội dung, nhấn vào đây. 

Lược bỏ trang 
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○65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng tham khảo thông tin bên dưới và nhập hình thức nhận tiền 

hoàn lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cách nhận tiền hoàn 

Bỏ qua trang. 

•  Tên tài khoản phải là tên của người nộp thuế 

(ngoại trừ tài khoản mang tên thương hiệu). 

•  Không áp dụng đối với ngân hàng chỉ dành riêng 

cho giao dịch qua Internet. Vui lòng kiểm tra với tổ 

chức tài chính mà bạn đang sử dụng. 

Vui lòng chọn phương thức nhận tiền hoàn 

thuế từ danh sách tùy chọn dưới đây: 

• Chuyển khoản vào tài khoản nhận công 

quỹ (chỉ áp dụng cho những người đã 

đăng ký tài khoản nhận công quỹ). 

• Chuyển khoản vào ngân hàng khác 

ngoài ngân hàng Japan Post Bank. 

• Chuyển khoản vào ngân hàng Japan 

Post Bank. 

• Nhận tại quầy giao dịch của các chi 

nhánh ngân hàng Japan Post Bank hoặc 

bưu cục. 
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○66  

 ※ Phần hướng dẫn này sẽ mô tả cho trường hợp bạn chọn 

chuyển khoản đến ngân hàng khác ngoài ngân hàng Japan Post 

Bank 

 

 

 

Nhập tên Tổ chức tài chính. 

 

 

 

 Nhập tên chi nhánh. 

 

 

Chọn loại tiền gửi. 

 

 

Nhập số tài khoản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇Đăng ký 

 〇Không đăng ký（Đã đăng ký tài khoản khác） 

 

 

  Sau khi nhập xong, nhấn vào đây. 

 

Q Bạn có muốn đăng ký tài khoản trên làm tài khoản nhận 

công quỹ (tài khoản dùng để nhận các khoản trợ cấp, hỗ 

trợ, v.v.) không? 

(Bắt buộc trả lời) 

• Thông tin tài khoản này sẽ được đăng ký tại Cơ 

quan Kỹ thuật số cùng với Mã số cá nhân (My 

Number) và được cung cấp cho các cơ quan hành 

chính chi trả trợ cấp công. 

•  Nếu bạn đã đăng ký tài khoản nhận công quỹ, vui 

lòng chọn "Không đăng ký." 
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Các vấn đề liên quan đến bảng kê tài sản và nợ, thuế cư dân, v.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo nội dung dưới đây và nhập thông tin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trường hợp có người thân phụ thuộc dưới 16 tuổi 

 Áp dụng đối với những người sinh từ ngày 2 tháng 1 năm 2009 trở đi. 

Nếu bạn có người thân phụ thuộc dưới 16 tuổi, hãy tick vào đây. 

Xác nhận yêu cầu nộp bảng kê tài sản và nợ 

Những người sở hữu tài sản có tổng giá trị từ 1 tỷ yên 

trở lên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 cần phải 

nộp bảng kê tài sản và nợ trước ngày 30 tháng 6 năm 

2025 (thứ Hai). 

Những người có nghĩa vụ nộp bảng kê này vui lòng 

đánh dấu tick vào ô bên dưới. 

□ Sở hữu tài sản có tổng giá trị từ 1 tỷ yên trở lên tính 

đến ngày 31 tháng 12. 

 

○！ Khi nộp tờ khai thuế quyết toán, không cần phải 

nộp lại tờ khai thuế thị dân.Tuy nhiên, do cách 

xử lý giữa thuế thu nhập và thuế thị dân là 

khác nhau đối với các vấn đề dưới đây, vui 

lòng chọn và nhập thông tin vào các mục có 

liên quan. 
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  Trường hợp có vợ/chồng hoặc người thân có thu nhập hưu trí 

   Thu nhập hưu trí chỉ áp dụng đối với phần đã bị khấu trừ thuế tại 

nguồn. 

   Nếu bạn có vợ/chồng hoặc người thân có thu nhập hưu trí, vui 

lòng tick vào đây. 

 

 Trường hợp vợ/chồng hoặc người thân sống riêng. 

 Nếu bạn có vợ/chồng hoặc người thân sống riêng, vui lòng tick vào 

đây. 

 

 Trường hợp có cổ tức nhỏ từ cổ phiếu không niêm yết và đã chọn 

chế độ không cần nộp tờ khai thuế thu nhập. 

  Nếu bạn phù hợp với điều kiện nêu trên, vui lòng tick vào đây. 

 

 

 

  

  Sau khi kiểm tra lại, nhấn vào đây. 
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Nhập các thông tin cơ bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo nội dung bên dưới và nhập thông tin. 

 

 

 

 

 

 

    Hãy nhập tên theo thứ tự họ và tên bằng chữ Katakana. 

 

 

 

 

 

 

   Nhập số điện thoại có thể liên lạc được trong giờ hành 

chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Đánh dấu tick vào ô này. 

 

 

  Nhập mã bưu chính của bạn chỉ bằng số. 

 

  Khi bạn nhấn vào nút này, một phần địa chỉ và cơ quan 

quản lý thuế sẽ được điền tự động. 
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   Nhập tên tỉnh/thành phố ở dòng trên, và tên quận/huyện, 

thị xã ở dòng dưới. 

 

 

 

 

Ghi rõ số nhà, khu phố, và các thông tin khác về nơi bạn sinh sống. 

 

 

 

Ghi tên tòa nhà và số phòng nơi bạn sinh sống. 

 

 

 

 

Nhập tên cơ quan quản lý thuế. 

 

 

 

 

 

  Nhập địa chỉ tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2025 

 

 

 

Nếu địa chỉ tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2025 khác với địa chỉ 

đã nhập ở trên, vui lòng đánh dấu tick vào ô này. 
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  Nhập nghề nghiệp của bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nếu bạn là chủ hộ gia đình, hãy nhấn vào nút này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sau khi nhập xong, nhấn vào đây. 

Bỏ qua trang. 
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○69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhấn vào đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màn hình như thế này sẽ hiển thị, vui lòng nhấn vào phần dưới cùng. 

 

Bỏ qua trang. 

Bỏ qua trang. 
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In tờ khai thuế và các tài liệu liên quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo nội dung hướng dẫn bên dưới để thực hiện in tờ khai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sau khi kiểm tra các nội dung bên trên, nhấn vào nút bên dưới, tiến 

hành lưu trữ hoặc in. 

         Hiển thị/in tờ khai thuế 

 

 

 

Ghi đầy đủ địa chỉ, họ tên, v.v. theo hướng dẫn từ trang 54 đến 57 vào 

tờ khai thuế vừa in ra, sau đó nộp cùng với các tài liệu đính kèm tại cơ 

quan thuế. 

In tờ khai thuế và các tài liệu liên quan 

 

Hiển thị/in tờ khai thuế và các tài liệu liên quan. 

Xin lưu ý rằng bản in tờ khai thuế và các tài liệu liên quan phải 

được gửi qua đường bưu điện. 

Những điều cần lưu ý khi in 

• Sử dụng giấy A4 thông thường, in một mặt, có 

thể in màu hoặc in trắng đen. 

• Nếu không có máy in, bạn cũng có thể sử dụng 

dịch vụ in ấn bên ngoài (mất phí) để in tờ khai 

thuế và các tài liệu liên quan. 

Hướng dẫn in 

1. Nhấn nút "Hiển thị và in tờ khai thuế". 

2. Trong tệp PDF được hiển thị, nhấn nút "Chia sẻ" 

và chọn "Lưu vào Tệp", sau đó chỉ định nơi lưu 

trữ như "iCloud Drive" v.v và lưu tệp. 

3.  Mở tệp PDF đã lưu từ nơi lưu trữ và chọn cách 

thức in, sau đó tiến hành in. 

4. Vui lòng xác nhận sau khi in ở màn hình tiếp 

theo. 

 

 

３．保存先から保存した PDF ファイルを表示して印刷方

法を選択の上、印刷してください。 

４．次の画面で印刷後の確認を行ってください。 
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  Sau khi lưu tờ khai thuế, hãy nhấn vào đây. 
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Hướng dẫn các công việc sau khi in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn tất việc tạo tờ khai thuế quyết toán dựa trên các hướng dẫn dưới 

đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu các nội dung đã nhập dưới dạng dữ liệu chuyên dụng cho 

khu vực tạo tờ khai (định dạng .data ). 

Dữ liệu đã lưu có thể được sử dụng khi tạo tờ khai thuế vào các 

năm sau. 

Nếu bạn cần lưu, vui lòng nhấn vào đây. Bạn sẽ được chuyển đến 

trang tải dữ liệu đã nhập. 

  

 

 

 

 

 

 

 Thời gian tiếp nhận tờ khai thuế 

Từ ngày 17 tháng 2 năm 2025 (thứ Hai) đến ngày 17 tháng 3 năm 2025 

(thứ Hai). 

Tuy nhiên, tờ khai hoàn thuế có thể được nộp từ tháng 1 năm 2025. 

※ Đối với những người gửi qua bưu điện hoặc dịch vụ thư tín, vui lòng 

gửi trước ngày 17 tháng 3 năm 2025 (thứ Hai) để đảm bảo ngày gửi 

theo ghi nhận trên thư. 

Bỏ qua trang. 

○！Việc in tờ khai thuế đã hoàn tất. 

Cuối cùng, hãy kiểm tra các công việc sau khi in. 

Bỏ qua trang. 
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Sau khi xác nhận, hãy nhấn vào đây. Quay trở lại màn hình trên cùng. 
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Các hạng mục cần điền vào tờ khai quyết toán thuế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ của bạn Họ tên của bạn 

Số điện thoại 
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 Các hạng mục cần điền vào tờ khai quyết toán thuế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ của bạn 

Họ tên của bạn 

 
Địa chỉ nơi bạn đang làm việc 

Tên công ty hoặc tên pháp nhân nơi bạn đang làm việc 

 

 
Hàng đầu tiên, điền tên vợ/chồng là người phụ thuộc 

Từ hàng thứ 2, điền họ tên của những người thân phụ thuộc khác 
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Các hạng mục cần điền vào tờ khai quyết toán thuế (Trường hợp đủ điều kiện được khấu trừ chi phí y tế) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ của bạn 

 

Họ tên của bạn 
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  Các hạng mục cần điền vào tờ khai quyết toán thuế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ của bạn Họ tên của bạn 



  

58 

 

Bản sao lưu tờ khai quyết toán thuế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 bản này là bản sao lưu nên không nộp. 

Ngoài ra, đây không phải là giấy chứng nhận. 
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 Nơi nộp tờ khai quyết toán thuế và các hồ sơ đính kèm 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tờ khai     Giấy xác nhận loại hình cư trú     Giấy tờ đính kèm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cho vào phong bì 

 

 

 

 

 

 

 

  Vui lòng nộp tờ khai quyết toán thuế và các giấy tờ đính kèm  

   cho Cơ quan thuế có thẩm quyền. 

Với một số Cơ quan thuế, Trung tâm Điều hành sẽ là nơi tiếp nhận tờ khai 

quyết toán thuế, v.v gửi qua đường bưu điện. 

Về thông tin địa chỉ của các Cơ quan thuế có thẩm quyền hoặc Trung tâm 

Điều hành, vui lòng tham khảo trên trang chủ của Tổng cục Thuế Quốc 

gia. 

（https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm#map） 

Nơi nộp tờ khai quyết toán thuế và giấy tờ đính kèm 

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm%23map

